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 TỈNH KIÊN GIANG    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 51/2019/HS-ST 

Ngày: 18 - 9 - 2019 

    

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Quang
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Thái Văn Phúc 

Ông Đoàn Văn Tâm 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trƣơng Thị Quý – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Ông 

Bùi Hảo Thủy – Kiểm sát viên.  

Ngày 18 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét 

xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 48/2019/TLST-HS ngày 29 tháng 8 

năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/2019/QĐXXST-HS ngày 03 

tháng 9 năm 2019 đối với các bị cáo: 

          1. Dƣơng Văn N – Sinh năm: 1998, tại H – Kiên Giang. Nơi cư trú: Tổ 11, 

khu phố T, phường Đ, thành phố H, tỉnh Kiên Giang; quốc tịch: Vi t Nam; dân 

t c: Kinh; giới t nh: Nam; tôn giáo: Phật; trình đ  văn h a: 9/12; ngh  nghi p:  àm 

thuê; con ông Dương Văn C và bà Danh Thị G (đã chết); ti n án: ngày 05/3/22019 

Tòa án tỉnh Kiên Giang xử phúc thẩm xử phạt bị cáo 01 năm 06 tháng tù v  t i 

“Cố ý gây thương t ch”; Ti n sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 22/02/2019, 

tạm giam ngày 23/02/2019, hi n đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh 

Kiên Giang (C  mặt). 

2. Chau T – Sinh năm: 1999, tại H – Kiên Giang. Nơi cư trú: Tổ 2, khu phố M, 

phường Đ, thành phố H, tỉnh Kiên Giang; quốc tịch: Vi t Nam; dân t c: Khmer; giới 

t nh: Nam; tôn giáo: Không; trình đ  văn h a: 5/12; ngh  nghi p:  àm thuê; con ông 

Trần Văn   và bà Chau I; ti n án: Không; ti n sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ 

ngày 22/02/2019 đến ngày 28/02/2019 bị khởi tố và cho tại ngoại theo   nh cấm đi 

khỏi nơi cư trú số 07 ngày 28/02/2019 (C  mặt). 
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3. Nguyễn Thanh C – Sinh năm: 1995, tại H – Kiên Giang. Nơi cư trú: Ấp Ba 

Trại, xã Bình An, huy n Kiên  ương, tỉnh Kiên Giang; quốc tịch: Vi t Nam; dân t c: 

Kinh; giới t nh: Nam; tôn giáo: Không; trình đ  văn h a: 9/12; ngh  nghi p:  àm 

thuê; con ông Nguyễn Văn Quy n và bà Trần Thị Ngọc Duyên; ti n án: Không; ti n 

sự: Không. Hi n bị cáo đang được tại ngoại theo   nh cấm đi khỏi nơi cư trú số 09 

ngày 26/03/2019 (C  mặt). 

- Bị hại: Ông  S, sinh năm: 1999 (C  mặt) 

Nơi cư trú: Ấp R, Bâng X, huy n K, tỉnh Campot, Vương Quốc Campuchia.  

- Những người chứng kiến: 

1. Ông Quách Tài L, sinh năm: 1995 (C  mặt) 

Nơi cư trú: Tổ 2, khu phố M, phường Đ, thành phố H, tỉnh Kiên Giang. 

2. Ông Kích Sì P, sinh năm: 1995 (C  mặt) 

Nơi cư trú: khu phố M, phường Đ, thành phố H, tỉnh Kiên Giang. 

3. Ông Hà Văn H, sinh năm: 1997 (C  mặt) 

Nơi cư trú: Tổ 3, khu phố Mỹ   , phường Đ, thành phố H, tỉnh Kiên Giang. 

4. Ông Đặng Tiến A, sinh năm: 1997 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Tổ 5, khu phố T, phường Đ, thành phố H, tỉnh Kiên Giang. 

5. Ông Danh Quốc B sinh năm: 1996 (Vắng mặt) 

Nơi cư trú: Ấp H, xã Y, huy n I, tỉnh Kiên Giang. 

- Người phiên dịch: Ông Chƣơng N – Ph ng viên Đài phát thanh truy n hình 

Kiên Giang (C  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN; 

Theo các tài li u c  trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ án 

được t m tắt như sau: 

Ông S quốc tịch Campuchia là người mua xoài tại Campuchia chở qua vựa 

Vũ Thắm ở thành phố H bán, trước đ  trong quá trình giao xoài ông S có làm rớt 

sọt xoài vào chân Nguyễn Văn M là người làm công cho vựa Vũ Thắm, nên hai 

bên có xảy ra cự cãi, M đe dọa sẽ chặn xe nén đá. Khoảng 21 giờ ngày 18/02/2019 

ông S đi u khiển xe biển kiểm soát số 2AR-9957 PHNOMPENH chở theo vợ, 

cùng hai người làm công sang H giao xoài như thường l . 

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18/02/2019 Nguyễn Văn M cùng Nguyễn 

Thanh C, Dương Văn N, Chau T, Quách Tài L, Kích Sì P, Hà Văn H và m t vài 

người nữa nhậu tại nhà anh Húa Thiếp. Đến khoảng 22 giờ Nguyễn Văn M nói với 

C c  người kiến chuy n và kêu C nghỉ nhậu lấy xe chở M đến chợ Mới, phường Đ, 

thành phố H. Đến khoảng 22 giờ Quách Tài L đi n thoại hỏi M đang ở đâu, sau đ  

L nói với Dương Văn N là M đang c  chuy n ở chợ Mới, L rủ N đi, L lấy xe chở N 

v  nhà lấy cây gậy ba khúc thân màu trắng, tay cầm màu đen đem theo để phòng 
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thân, sau đ  L chở N lên chợ Mới, lúc này Hà Văn H chở Quách Sì P và M chở 

Nguyễn Thanh C chạy đến. M kêu cả nhóm chạy đến ngã ba quốc l  80 rẽ vào 

đường bê tông lên c t mốc 314 để chờ ông S trên đường đi giao xoài trở v , M nói 

đợi xe ông S chạy đến thì ném đá, trong lúc đợi M rủ Đặng Tiến A và Danh Quốc 

B tham gia, lát sau có Chau T, An, B chạy lại, Quách Tài L đưa cho M cây gậy ba 

khúc, còn M, T, C, N thì nhặt đá ven đường để nén. Đến khoảng 23 giờ không thấy 

xe của ông S chạy đến, cả nhóm lên xe chạy ra quốc l  80 thì dừng lại, lúc này 

Danh Quốc B bỏ v , đến khoảng 23 giờ 30 thì ông S chạy xe biển kiểm soát số 

2AR-9957 PHNOMPENH từ hướng thành phố H v  Campuchia thì M ra đường 

chặn xe lại, xe giảm tốc đ  M dùng gậy ba khúc đập vào kính bên trái của xe làm 

bể kính, lúc này Nguyễn Thanh C đứng bên phải xe dùng đá ném làm bể kính xe 

bên phải, thấy vậy ông S tiếp tục lái xe tăng tốc bỏ chạy v  hướng cửa khẩu thì 

Chau T dùng đá nén bể kính sau của xe, Nguyễn Thanh C chở M rượt theo, M 

dùng đá ném bể kính bên trái xe, xe tiếp tục chạy cả nh m dùng xe máy đuổi theo. 

Khi ông S chạy đến trước gác chắn Trạm kiểm soát biên phòng 314, thu c thành 

phố H, tỉnh Kiên Giang thì dừng lại, lúc này N đứng phiá sau dùng đá nén vào k nh 

sau của xe làm bể kính, M tiếp tục dùng đá ném làm bể kính thứ ba bên trái, N tiếp 

tục dùng đá ném thì N thấy ông S ôm đầu gục xuống nhưng không biết do ai ném 

trúng, còn L, A, P, H đứng coi không tham gia.  

Sau khi bị ném trúng đầu ông S được đưa đến B nh vi n H cấp cứu và 

chuyển lên B nh viên đa khoa Kiên Giang đi u trị đến ngày 01/3/2019 thì xuất 

vi n.   

       Tại bản Kết luận giám định pháp y v  thương t ch số 206/K -PY, ngày 

21/3/2019 của Trung tâm pháp y - Sở  y tế tỉnh Kiên Giang, kết luận SIEN 

THEUN sinh năm 1999. C  các vết thương: 

- Sẹo xơ cứng vùng trán- đỉnh-thái dương trái (sẹo phẫu thuật) 

- Vỡ lún sọ đỉnh trái, tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh trái, đã được phãu 

thuật mở sọ lấy máu tụ và đặt lại nắp sọ. Hi n tại còn chỗ khuyết sọ (đường mở 

h p sọ) vùng đỉnh tái. 

- Tỷ l  tổn thương cơ thể do thương t ch gây nên hi n tại là 32%.  

        Còn cửa k nh của xe được Cơ quan đi u tra yêu cầu định giá. Biên bản v  vi c 

định giá tài sản của H i đồng định giá tài sản, thành phố H số 06 ngày 25/02/2019 

kết luận giá trị tài sản thi t hại là 8.750.000 đồng. Trong đ  k nh ô tô của ông S 

thi t hại là 8.550.000 đồng, k nh của Trạm biên phòng 200.000 đồng.  

       * Vật chứng vụ án: 08 (Tám) cục đá các loại c  k ch thước từ 04cm x 06cm và 

từ 11cm x 16cm.  
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* V  phần trách nhi m dân sự: Ông S yêu cầu các bị cáo N, T, C bồi thường 

8.550.000 đồng ti n sửa k nh xe. Riêng vi c làm bể k nh của Trạm biên phòng, 

Trạm biên phòng không yêu cầu bồi thường.  

Đối với Nguyễn Văn M sau khi gây án đã bỏ trốn, Cơ quan đi u tra đã ra 

quyết định khởi tố bị can, tách vụ án, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.  

Đối với hành vi ném đá gây thương t ch cho ông S do đã hết thời hạn đi u tra 

vụ án mà không chứng minh được bị cáo đã thực hi n t i phạm, Cơ quan đi u tra 

đã quyết định đình chỉ đi u tra. 

Đối với Quách Tài L, Kích Sì P, Hà Văn H, Đặng Tiến A, Danh Quốc B 

không thực hi n hành vi ném đá, nên cơ quan đi u tra không xem xét xử lý. 

Tại bản Cáo trạng số: 51/CT – VKSTKG – P2 ngày 28/8/2019 của Vi n kiểm 

sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã truy tố các bị cáo Dương Văn N, Chau T và 

Nguyễn Thanh C v  t i “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo điểm c khoản 1 Đi u 178 B  

luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

* Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và 

tranh luận như sau:  

Hành vi phạm t i của các bị cáo là nguy hiểm cho xã h i, thực hi n với lỗi 

cố ý trực tiếp, không những xâm phạm đến tài sản hợp pháp của công dân mà còn 

gây căm phẫn, bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, gây mất trật tự trị an ở 

địa phương và làm ảnh hưởng tới mối quan h  hữu nghị Vi t Nam – Campuchia. 

Do vậy, cần tuyên cho các bị cáo mức án nghiêm, tương xứng t nh chất hậu quả 

hành vi các bị cáo đã gây ra.  

- V  tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhi m hình sự: Các bị cáo không 

c  tình tiết tăng nặng. V  tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình đi u tra cũng như tại 

phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm t i, thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, đã tự nguy n liên đới bồi thường xong thi t hại tài sản cho bị hại, 

bản thân các bị cáo (C và T) là người c  nhân thân tốt, chưa c  ti n án ti n sự, 

hoàn cảnh c  kh  khăn, phạm t i lần đầu và thu c trường hợp  t nghiêm trọng, nên 

cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ này cho 03 bị cáo là cần thiết. Do vậy, đ  nghị 

HĐXX: 

- Áp dụng: Điểm c khoản 1 Đi u 178, điểm b và s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, 

Đi u 56, Đi u 58 và Đi u 38 B  luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

1/- Xử phạt: Bị cáo Dƣơng Văn N – Mức án từ 06 tháng tù đến 12 tháng tù 

v  t i “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Đ  nghị tổng hợp hình phạt của bản án trước đối 

với bị cáo theo quy định pháp luật. 
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- Áp dụng: Điểm c khoản 1 Đi u 178, điểm b, i và s khoản 1, khoản 2 Đi u 

51, Đi u 58 và Đi u 38 B  luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

2/- Xử phạt: Bị cáo Chau T – Mức án từ 06 tháng tù đến 12 tháng tù v  t i 

“Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

- Áp dụng: Điểm c khoản 1 Đi u 178, điểm b, i và s khoản 1, khoản 2 Đi u 

51, Đi u 58 và Đi u 38 B  luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

3/- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh C – Mức án từ 06 tháng tù đến 12 

tháng tù v  t i “Cố ý làm hư hỏng tài sản” 

- V  trách nhi m dân sự: Áp dụng Đi u 48 B  luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017; Đi u 589 B  luật dân sự năm 2015. 

Tại phiên tòa các bị cáo N, T và C đã liên đới bồi thường cho ông S số ti n 

5.750.000 đồng, số ti n còn lại 2.800.000 đồng bị cáo N đã n p bồi thường tại Cục 

thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang. Như vậy, 03 bị cáo đã bồi thường đủ số ti n 

8.550.000 đồng cho bị hại ông S. 

- V  xử lý vật chứng: Áp dụng Đi u 47 B  luật hình sư năm 2015, sửa đổi 

bổng sung năm 2017; khoản 2 Đi u 106 B TTHS năm 2015, tuyên: 

Tịch thu tiêu hủy: 08 (tám) cục đá các loại c  k ch thước từ 04cm x06cm và 

từ 11cm đến 16cm. 

Theo quyết định chuyển vật chứng số: 14/QĐ-VKSTKG- P2 ngày 27/5/2019 

của Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

 ời n i sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo biết hành vi của mình là sai trái, bị 

cáo rất hối hận và mong H i đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài li u c  trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] V  hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đi u tra Công an tỉnh Kiên 

Giang, Đi u tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, Kiểm sát viên trong 

quá trình đi u tra, truy tố đã thực hi n đúng thẩm quy n, trình tự thủ tục đúng quy 

định của B  luật tố tụng hình sự. Quá trình đi u tra và tại phiên tòa, các bị cáo, bị 

hại không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại v  hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đ , các hành vi, quyết định tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hi n đ u hợp pháp. 

  [2] H i đồng xét xử xét thấy, trong quá trình đi u tra cũng như tại phiên tòa 

hôm nay, các bị cáo đã thừa nhận toàn b  hành vi phạm t i của mình.  ời nhận t i 

của các bị cáo đã phù hợp với n i dung Cáo trạng, kết luận đi u tra, lời khai người 
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bị hại, người làm chứng và các chứng cứ khác c  trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có 

đủ cơ sở để H i đồng xét xử kết luận: Hành vi của các bị cáo Dƣơng Văn N, Chau 

T và Nguyễn Thanh C đ u phạm t i “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo điểm c 

khoản 1 Đi u 178 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Như vậy, Cáo trạng 

Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang truy tố 03 bị cáo theo các đi u khoản như 

trên của B  luật hình sự là đúng người, đúng t i, đúng quy định pháp luật. 

[3] Xét t nh chất, mức đ  thực hi n hành vi phạm t i của 03 bị cáo là nguy 

hiểm cho xã h i, các bị cáo đ u nhận thức được rằng, tài sản của công dân luôn 

được pháp luật tôn trọng và bảo v  mà bất kỳ ai c  hành vi xâm phạm trái phép 

đ u bị xử lý nghiêm minh.  

Trong vụ án này, tên M là người giữ vai trò ch nh, nguyên nhân xảy ra vụ án 

này xuất phát từ tên M rủ rê lôi kéo đồng bọn thực hi n t i phạm. Tuy nhiên, sau 

khi vụ án xảy ra, tên M đã bỏ trốn nên Cơ quan đi u tra đã tách ra thành vụ án 

khác, bắt được sẽ xử lý sau.  

Đối với bị cáo Dương Văn N, Chau T, Nguyễn Thanh C là những đồng 

phạm giúp sức t ch cực, là những người trực tiếp thực hi n hành vi phạm t i, thực 

hi n t i phạm đến cùng. Riêng đối với bị cáo N, trước đ  vào tháng 2/2015 bị cáo 

N còn thực hi n hành vi phạm t i cố ý gây thương trong vụ án khác, trong khi 

đang chờ Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm (do bị cáo có kháng 

cáo), thì bị cáo lại tiếp tục phạm t i mới trong vụ án này, đi u này càng chứng 

minh ý thức xem thường pháp luật ở bị cáo. 

Các bị cáo thực hi n hành vi phạm t i với lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hi n 

hành vi phạm t i các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhi m hình sự. Hành vi 

phạm t i của các bị cáo không những xâm phạm đến tài sản của người khác m t 

cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến cu c sống và công vi c người bị hại vì tài 

sản đ  là phương ti n để bị hại làm ăn, gây căm phẫn bất bình trong dư luận quần 

chúng nhân dân mà còn gây mất trật tự trị an ở địa phương. Nghiêm trọng hơn, 

hành vi phạm t i của các bị cáo còn ảnh hưởng lớn đến mối quan h  hợp tác 

thương mại mua bán hàng h a cũng như mối quan h  hữu nghị giữa hai nước Vi t 

Nam – Campuchia. Trong vụ án này, chỉ vì va chạm nhỏ trong lúc giao xoài vì bị 

hại làm rớt xoài trúng chân của tên M, mà tên M đã chủ đ ng rủ các bị cáo cùng 

nhau chặn xe của bị hại, mục đ ch để ném đá vào xe của bị hại trả thù nhằm thỏa 

mãn cơn tức giận. Đúng ra, các bị cáo phải tìm cách giải quyết cho êm đẹp hoặc 

nhờ đến người c  thẩm quy n can thi p nhằm tránh những chuy n đáng tiếc c  thể 

xảy ra khi không ki m chế được bản thân mới phải. Trái lại, các bị cáo lại chọn 

cách giải quyết mâu thuẫn bằng con đường bạo lực, hậu quả dẫn đến gây thi t hại 

v  tài sản và thương t ch cho bị hại. Vì vậy, đứng trước phiên tòa hôm nay, các bị 

cáo phải chịu trách nhi m hình sự v  những gì các bị cáo đã gây nên. HĐXX cần 
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phải tuyên cho các bị cáo mức án tương xứng với t nh chất, hậu quả hành vi mà 

các bị cáo đã gây ra và mức án của bị cáo N phải cao hơn 02 bị cáo T, C là phù 

hợp, đồng thời cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã h i m t thời 

gian nhất định nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành người c   ch cho xã h i 

cũng như răn đe, phòng ngừa chung đối với loại t i phạm này là cần thiết. 

Đối với hành vi ném đá gây thương t ch cho bị hại ông S do hi n nay tên M 

đã bỏ trốn Cơ quan đi u tra chưa bắt được nên chưa xác định được nên chưa c  căn 

cứ làm rõ, khi nào bắt được tên M đi u tra làm rõ sẽ xử lý sau thành vụ án khác. 

 [4] Xét v  tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự: Các bị cáo không c  tình 

tiết tăng nặng trách nhi m hình sự. 

[5] Xét v  tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Trong quá trình đi u tra 

cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm t i, thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải, đã liên đới bồi thường xong số ti n thi t hại tài sản cho bị 

hại, bản thân các bị cáo (C và T) là người c  nhân thân tốt, chưa c  ti n án, ti n sự, 

hoàn cảnh c  kh  khăn, phạm t i lần đầu và thu c trường hợp  t nghiêm 

trọng…Do đ , cần cho các bị cáo T và C hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m 

hình sự tại các điểm b, i và s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 BLHS; bị cáo N được áp 

dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 B HS làm tình tiết giảm nhẹ cho 03 bị 

cáo là cần thiết.  

[6] Xét đ  nghị của đại di n Vi n kiểm sát cho các bị cáo T và C hưởng các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự tại các điểm b, i và s khoản 1, khoản 2 Đi u 

51; bị cáo N được áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 B HS làm tình tiết 

giảm nhẹ cho 03 bị cáo cũng như mức án mà Vị đại di n Vi n kiểm sát đ  nghị 

HĐXX xử phạt 03 bị cáo như trên là phù hợp như nhận định của HĐXX nên chấp 

nhận. 

 [7] V  trách nhi m dân sự: Sau khi vụ án xảy ra, người bị hại là ông S yêu 

cầu các bị cáo Dương Văn N, Chau T và Nguyễn Thanh C liên đới bồi thường chi 

phí sửa kính xe cho ông S số ti n 8.550.000 đồng. HĐXX nhận thấy, yêu cầu của 

ông S là c  căn cứ và phù hợp pháp luật nên cần bu c các bị cáo phải bồi thường là 

cần thiết. Tuy nhiên, tại phiên tòa các bị cáo N, T và C đã liên đới bồi thường cho 

ông S số ti n 5.750.000 đồng, số ti n còn lại 2.800.000 đồng bị cáo N đã n p bồi 

thường tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang. Như vậy, 03 bị cáo đã bồi 

thường đủ số ti n 8.550.000 đồng cho bị hại ông S. 

 [8] V  xử lý vật chứng: Áp dụng Đi u 47 B HS năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017; khoản 2 Đi u 106 B TTHS năm 2015 tuyên: 

Tịch thu tiêu hủy: 08 (tám) cục đá các loại c  k ch thước từ 04cm x 06cm và 

từ 11cm đến 16cm. 
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Theo quyết định chuyển vật chứng số: 14/QĐ-VKSTKG- P2 Ny 27/5/2019 

của Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

 [9] V  án ph  hình sự sơ thẩm: Căn cứ Đi u 135, 136 B  luật tố tụng hình 

sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc h i Ny 

30/12/2016 quy định v  án ph , l  ph  Tòa án.  

           Bu c 03 bị cáo N, C và T mỗi người phải n p 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án ph  hình sự sơ thẩm.             

          Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

         * Tuyên bố: Các bị cáo Dƣơng Văn N, Chau T và Nguyễn Thành C đ u 

phạm t i “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, theo điểm c khoản 1 Đi u 178 B  luật hình 

sư năm 2015 sửa đổi bổ, sung năm 2017. 

- Áp dụng: Điểm c khoản 1 Đi u 178, điểm b và s khoản 1 và khoản 2 Đi u 

51, Đi u 56, 58 và Đi u 38 B  luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

1. Xử phạt: Bị cáo Dƣơng Văn N - 09 (chín) tháng tù. Tổng hợp hình phạt 01 

(m t) năm 06 (sáu) tháng tù v  t i “Cố ý gây thương t ch” của Bản án số 41/2019/HS-

PT ngày 05/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang. Bu c bị cáo Dƣơng Văn N 

phải chấp hành hình phạt chung là 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù t nh từ 

ngày 22/02/2019. 

- Áp dụng: Điểm c khoản 1 Đi u 178, điểm b, i và s khoản 1 và khoản 2 Đi u 

51, Đi u 58 và Đi u 38 B  luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

2. Xử phạt: Bị cáo Chau T – 06 (sáu) tháng tù. Thời điểm chấp hành hình 

phạt tù t nh từ ngày bị cáo vào chấp hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 

22/02/2019 đến ngày 28/02/2019. 

- Áp dụng: Điểm c khoản 1 Đi u 178, điểm b, i và s khoản 1 và khoản 2 Đi u 

51, Đi u 58 và Đi u 38 B  luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

3. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh C – 06 (sáu) tháng tù. Thời điểm chấp 

hành hình phạt tù t nh từ ngày bị cáo vào chấp hành án. 

* Về trách nhiệm dân sự: Các bị cáo Dương Văn N, Chau T và Nguyễn 

Thanh C đã bồi thường xong ti n sửa k nh xe cho bị hại ông S là 8.550.000 đồng, 

nên các bị cáo không phải bồi thường thêm. 

Sau khi án c  hi u lực pháp luật, bị hại ông S c  trách nhi m liên h  Cục thi 

hành án dân sự tỉnh Kiên Giang để nhận lại số ti n 2.800.000 (Hai tri u tám trăm 

nghìn đồng) mà bị cáo Dương Văn N đã bồi thường ti n sửa k nh xe cho bị hại 
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theo Biên lai thu ti n số 03660 ngày 16/9/2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh 

Kiên Giang. 

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng Đi u 47 B  luật hình sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017; khoản 2 Đi u 106 B  luật tố tụng hình sự tuyên: 

Tịch thu tiêu hủy: 08 (tám) cục đá các loại c  k ch thước từ 04cm x 06cm và 

từ 11cm đến 16cm. 

Theo quyết định chuyển vật chứng số: 14/QĐ-VKSTKG- P2 ngày 27/5/2019 

của Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

           * Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Đi u 135, 136 B  luật tố tụng hình sự 

và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc h i ngày 

30/12/2016 quy định v  án ph , l  ph  Tòa án.  

 Bu c các bị cáo Dương Văn N, Nguyễn Thanh C và Chau T mỗi người phải 

n p 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án ph  hình sự sơ thẩm. 

           * Quyền kháng cáo: Báo cho các bị cáo, bị hại c  quy n kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 18/9/2019). 

            Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Đi u 2  uật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự c  quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6, 7 và 9  uật thi hành 

án dân sự. Thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định tại Đi u 30  uật thi 

hành án dân sự./. 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                      

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 (1)                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND Cấp cao tại Tp. HCM (1);                
- TAND Cấp cao tại Tp.HCM (1);                               
- VKSND tỉnh KG (1); 

- Sở Tư pháp tỉnh KG (1); 
- THA tỉnh KG (1);                                                                                              
- Cơ quan đi u tra tỉnh KG (1); 

- Phòng hồ sơ nghi p vụ CA tỉnh KG (1); 

- Trại tạm giam - CA tỉnh KG (1);       Nguyễn Thành Quang 

- Bị cáo (1);                                                                       
- Đương sự (1);                                                               
- Tổ hành ch nh tư pháp (1); 

-  ưu hồ sơ (1); 
-  ưu tòa hình sự (5).                                                                                           

 


